
Mức tiền/tháng Số tháng

I MNĐL Ngọc Hiền 82,800,000

1 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Bình An 22/11/2024 Lê Nguyễn Triều CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

2 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Đăng Quang 21/02/2025 Phạm Thị Lắm CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

3 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Hoàng Nguyễn 15/01/2023 Trương Thị Ngọc Tươi CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

4 MN ĐL Ngọc Hiền Mang Nguyễn Quỳnh Thương 13/06/2023 Mang Thị Chí CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

5 MN ĐL Ngọc Hiền Danh Khải Đăng 25/02/2023 Danh Giàu CTY TNHH BUWON ViNa KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

6 MN ĐL Ngọc Hiền Danh Đậu 15/01/2023 KPUIH H' BRI CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

7 MN ĐL Ngọc Hiền Mã BDAP Thị Mẫn Nhi 20/11/2023 H YIÊK BDAP CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

8 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Đoàn Gia Bảo 23/07/2023 Đoàn Thị Nhụy CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

9 MN ĐL Ngọc Hiền Phạm Huỳnh Thiên Ý 16/05/2023 Huỳnh Thị Hiền CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

10 MN ĐL Ngọc Hiền Đồng Nguyễn Khôi Nguyên 08/11/2023 Nguyễn Ngân Giang CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

11 MN ĐL Ngọc Hiền Lâm Thiên Phú 01/05/2023 KPĂ H' IN CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

12 MN ĐL Ngọc Hiền Tạ Bích Trâm 10/06/2023 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

13 MN ĐL Ngọc Hiền Mã BDAP Tiểu Vy 14/12/2024 H YIÊK BDAP CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

14 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Chí Hào 07/06/2023 Nguyễn Dương Linh
CTY TNHH DONGYANG VINA 

SPECIAL METAL
KCN Sông Mây                   200,000 4.5 900,000

15 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Hải Yến 23/08/2023 Lý Thanh Trúc Linh CTY TNHH JUNXIN Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

16 MN ĐL Ngọc Hiền Phan Đình Phong 21/02/2024 Bùi Thị Tám CTY TNHH Dona Pacific Việt Nam KCN Sông Mây                   200,000 4.5 900,000

17 MN ĐL Ngọc Hiền Lý Huỳnh Quốc Thịnh 27/04/2024 Huỳnh Thị Trúc Loan CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

18 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Minh Khôi 11/05/2024 Trần Thị Chinh CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

19 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Văn Minh Khang 16/05/2024 Lê Thị Thùy CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

20 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Ân 08/11/2024 Lý Thị Hồng CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

21 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Hà Bảo Nhi 31/12/2024 Hà Thị Thanh Phượng CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

22 MN ĐL Ngọc Hiền Hoàng Tú Anh 20/10/2024 Hoàng Lê Nhật Tân CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

23 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Ngọc Minh 20/02/2024 Trần Văn Dũng
CTY TNHH GREAT KING DOM Việt 

Nam
KCN Giang Điền                   200,000 4.5 900,000

24 MN ĐL Ngọc Hiền TOUNEH TÚ ANH 11/11/2024 TOUNEH Diễm Linh CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

25 MN ĐL Ngọc Hiền Dương Thiên Phúc 15/01/2025 Lê Thị Thùy Dương CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

26 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Thiên Kim 07/01/2024 Nguyễn Kim Hoằng CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

27 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Huy Khánh 09/04/2024 Nguyễn Thị Phương Loan CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

28 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Quỳnh Ngọc Hân 15/12/2024 Ngô Thị Thúy CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

29 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Đức Hiếu 21/01/2025 Nguyễn Văn Vỷ CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

30 MN ĐL Ngọc Hiền Đặng Quỳnh Đan 07/04/2025 Trần Ngọc Quỳnh Như CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

31 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Ngọc Như Ý 24/09/2024 Trần Thành Trung CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

32 MN ĐL Ngọc Hiền  Vũ Trần Đình Long 9/12/2023 Vũ Quang Khải Công ty TNHH Buwon Vina KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

33 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Ngọc Phúc An 21/10/2024 Trần Thị Thúy Duy CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

34 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Hoàng Bảo Khôi 12/05/2025 Nguyễn Hoàng Tuấn CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

35 MN ĐL Ngọc Hiền Mã Phương Anh 14/10/2023 Dương Thị Hằng CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

36 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Thiên Đăng 22/11/2024 Trần Thanh Thủy CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

37 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Lê Quốc Huy 04/02/2022 Lê Thị Kim Ngân CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

38 MN ĐL Ngọc Hiền Ninh Khả Hân 20/07/2022 Nình Huy Thành
CTY TNHH AMINDUSTRIES VIỆT 

NAM
KCN Giang Điền                    200,000 4.5 900,000

39 MN ĐL Ngọc Hiền Đặng Quốc Bảo 18/02/2022 Đặng Văn Thê CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

40 MN ĐL Ngọc Hiền LA O VI BẢO AN 08/10/2022 Vi Văn Trường CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

41 MN ĐL Ngọc Hiền Phan Anh Tùng 14/04/2022 Phan Văn Hiếu CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

42 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Trọng Nguyễn Thiện Nhân 20/10/2022 Nguyễn Thị Hằng CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

43 MN ĐL Ngọc Hiền Lâm Minh Chính 13/12/2022 Nguyễn Thị Thanh Thủy CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

44 MN ĐL Ngọc Hiền Huỳnh Quốc Khánh 22/05/2022 Huỳnh Thị Kiều Trang CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

45 MN ĐL Ngọc Hiền TOUNEH Ý LAN 24/09/2022  TOUNEH DIỄM LINH CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

46 MN ĐL Ngọc Hiền KSOR Nguyễn Thảo 26/07/2022 KSOR H' NGA
CTY TNHH BACKYARD CRAFT Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

47 MN ĐL Ngọc Hiền Rơ Lan Xân 10/07/2022 RƠ LAN ÊR CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

48 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Ngọc Thùy Lâm 25/3/2022 Nguyễn Hữu Thọ CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

49 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Võ Trúc Anh 20/02/2022 Võ Tuyết Nhi CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

50 MN ĐL Ngọc Hiền Quách Văn Hiệp 11/02/2022 Thị Mỹ Chuyền CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

51 MN ĐL Ngọc Hiền Huỳnh Mỹ Trân 27/07/2022 Lê Thị Như Quỳnh CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

52 MN ĐL Ngọc Hiền Cao Thị Quỳnh Anh 31/01/2022 Lai Lầm Kíu CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

53 MN ĐL Ngọc Hiền  Lê Dương Bảo Anh 11/10/2021 Lê Thị Thùy Dương CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

54 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Bảo Ngọc 01/02/2021 Trần Thị Thanh Nga CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

55 MN ĐL Ngọc Hiền Quách Huỳnh Bảo Ngọc 07/07/2021 Huỳnh Thị Bé Hiền CTY TNHH JUNXIN Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

56 MN ĐL Ngọc Hiền Đỗ Gia Hân 24/12/2021 KSOR HÚC CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

57 MN ĐL Ngọc Hiền Võ Thị Tường Vy 11/3/2021 Võ Văn Hưng CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

58 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Thị Kim Ngân 21/02/2021 Nguyễn Thị Yến CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000
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59 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Yến Nhi 06/02/2021 Trần Bích Ngoan CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

60 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Huyền Sương 14/05/2021 Nguyễn Kim Hoằng CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

61 MN ĐL Ngọc Hiền Danh Minh Đăng 08/04/2021 Thị Sóc Kha CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

62 MN ĐL Ngọc Hiền Tạ Nguyễn Quốc Anh 14/10/2021 Nguyễn Thị Mỹ Nhân CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

63 MN ĐL Ngọc Hiền Lý Gia Hưng 01/07/2021 Huỳnh Thị Trúc Loan CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

64 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Nhật Minh 23/11/2021 Phạm Thị Hương Trang CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

65 MN ĐL Ngọc Hiền Lô Thị Hà My 02/09/2021 Lô Văn Thái
CTY TNHH Bao Bì và In Ấn HonDa 

Đồng Nai
KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

66 MN ĐL Ngọc Hiền Phạm Minh Toàn 19/07/2021 Huỳnh Thị Hằng CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

67 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Anh Kiệt 13/08/2021 Nguyễn Phú Nhuận CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

68 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Khả Ái My 02/02/2021 Phu Ái Lưu CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

69 MN ĐL Ngọc Hiền Sầm Phan Minh Tuấn 11/02/2021 Phan Thúy Oanh CTY TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

70 MN ĐL Ngọc Hiền Bùi Ngọc Tuyết Ngân 01/01/2020 Bùi Chí Hiểu CTY TNHH DSIPK VINA KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

71 MN ĐL Ngọc Hiền Phan An Nhiên 24/03/2020 Lê Thị Thủy Tiên CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

72 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Lê Như Ý 22/07/2020 Lê Thị Như Thủy CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

73 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Băng Băng 15/09/2020 Đặng Thị Mai Như CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

74 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Ngọc Kim Yến 06/01/2020 Đỗ Thị Thái Duyên CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

75 MN ĐL Ngọc Hiền Thạch Thị Trâm Em 07/06/2020 Nguyễn Thị Diên CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

76 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Huỳnh Khánh Ngọc 05/06/2020 Huỳnh Thị Diệu CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

77 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Thủy Tiên 08/06/2020 Tạ Thị Nguyệt CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

78 MN ĐL Ngọc Hiền Hoàng Thị Quỳnh Vy 02/12/2020 Hoàng Văn Hiếu CTY TNHH JONES $VINING Việt Nam  KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

79 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Thị Mỹ Linh 28/01/2020 Lê Nguyễn Thị Thu Hà CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

80 MN ĐL Ngọc Hiền Thạch Khánh Duy 11/05/2020 Thạch Thị Của CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

81 MN ĐL Ngọc Hiền Trịnh Gia Khang 05/05/2020 Đặng Kim Thắm CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

82 MN ĐL Ngọc Hiền Lê Anh Khoa 30/08/2020 Đào Thị Phượng CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

83 MN ĐL Ngọc Hiền Thạch Thị Thanh Trúc 30/07/2020 Thạch Thị Minh Dương CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

84 MN ĐL Ngọc Hiền Trần Nam Quyết 21/05/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo CTY TNHH Pou Sung KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

85 MN ĐL Ngọc Hiền Huỳnh Nguyễn Vinh Quang 14/01/2020 Huỳnh Thị Thương CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

86 MN ĐL Ngọc Hiền Hoàng Đức Thịnh 04/11/2020 Đào Thị Sáu CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

87 MN ĐL Ngọc Hiền Đặng Chí Tâm 21/09/2020 Đặng Kim Cương CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

88 MN ĐL Ngọc Hiền Danh Thị Ánh Dương 27/05/2020 Danh Giàu CTY TNHH BUWON ViNa KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

89 MN ĐL Ngọc Hiền Vũ Lê Khánh Ly 03/1/2020 Vũ Văn Ninh CTY TNHH Sing Mark Vi Na KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

90 MN ĐL Ngọc Hiền Nguyễn Hoàng Gia 11/08/2020 Nguyễn Hoàng Ân CTY TNHH Dona Pacific Việt Nam KCN  Sông Mây                   200,000 4.5 900,000

91 MN ĐL Ngọc Hiền Huỳnh Mỹ Phúc 05/02/2020 Lê Thị Như Quỳnh CTY STARITE INT'L Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

92 MN ĐL Ngọc Hiền Thị Ngọc Tươi 05/05/2020 Thị Ánh CTTNHH Jun Xin Việt Nam KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

II Lớp MNĐL Họa Mi 19,800,000

1 MNĐL Họa Mi Tạ Nguyễn Diệp Thảo 31/7/2023 Tạ Anh Kiệt JIN YANG ELECTRONICS KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

2 MNĐL Họa Mi Nguyễn Ngọc Như Ý 20/3/2023 Huỳnh Ngọc Thùy Dương MEN CHUEN VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

3 MNĐL Họa Mi Đỗ Hoàng Quý 06/12/2024 Đỗ Hoàng Vũ Phương ANCTEX VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

4 MNĐL Họa Mi Đỗ Hoàng Phú 06/12/2024 Đỗ Hoàng Vũ Phương ANCTEX VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

5 MNĐL Họa Mi Đỗ Hoàng Hiếu Huy 10/4/2023 Đỗ Hoàng Vũ Phương ANCTEX VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

6 MNĐL Họa Mi Dương An Nhiên 29/7/2023 Dương Quốc Duy CTY TNHHH TÂN DƯƠNG KCN TAM PHƯỚC                  200,000 4.5 900,000

7 MNĐL Họa Mi Bạch Thị Hoài Thương 22/09/2022 Bạch Đình Khánh KENDA KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

8 MNĐL Họa Mi Tạ Ngọc Phương Uyên 20/03/2023 Tạ Văn Duy CTY TNHH KSM ENG VINA KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

9 MNĐL Họa Mi Nguyễn Khôi Nguyên 27/08/2023 Nguyễn Thanh Phương Cty Cao su KEN DA (Việt Nam) KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

10 MNĐL Họa Mi Bạch Tố Uyên 24/01/2025 Bạch Đình Khánh Cty Cao su KEN DA (Việt Nam) KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

11 MNĐL Họa Mi Nguyễn Hoàng Phúc 6/2/2023 Trịnh Thị Bích Ngân
Cty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt 

Nam
KCN LONG ĐỨC                  200,000 4.5 900,000

12 MNĐL Họa Mi Phạm Hải Đăng 11/02/21 Phạm Bá Vương
Cty TNHH GREAT KING DOM GIANG 

ĐIỀN
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

13 MNĐL Họa Mi Phạm Nguyên Khang 09/19/22 Hà Lê Thanh Thanh Tâm
Cty THHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT 

VINH
KCN SÔNG MÂY                  200,000 4.5 900,000

14 MNĐL Họa Mi Nguyễn Đình Phú Hưng 24/03/2021 Nguyễn Đình Tuấn Cty Cổ phần KTG ELECTRIC KCN TAM PHƯỚC                  200,000 4.5 900,000

15 MNĐL Họa Mi Nguyễn Đỗ Ngọc Nhi 23/3/2021 Nguyễn Phúc Hậu Cty TNHH FPS FLEXIBLES VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

16 MNĐL Họa Mi Đinh Vũ Gia Hưng 23/3/2021 Vũ Thị Năm YUEDA ELECTRIC APPLIANCE KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

17 MNĐL Họa Mi Nguyễn Phương Anh 08/02/2020 Nguyễn Tài Thuận Cty Cao su KEN DA (Việt Nam) KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

18 MNĐL Họa Mi Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/5/2021 Nguyễn Tài Thuận Cty Cao su KEN DA (Việt Nam) KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

19 MNĐL Họa Mi Mai Hải Nam 28/9/2021 Mai Thị Vân
Cty TNHH TAIYOSHA ELECTRIC VIỆT 

NAM
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

20 MNĐL Họa Mi Trần Nhất Phong 02/09/2021 Nguyễn Thị Hương
Cty TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

21 MNĐL Họa Mi Bùi Nguyễn Anh Thư 27/02/2022 Nguyễn Thị Hiền Cty TNHH TIMBER INDUSTRIES KCN TAM PHƯỚC                  200,000 4.5 900,000

22 MNĐL Họa Mi Trương Anh Tài 10/15/22 Trương Văn Điệp
Cty TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIACE
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

III MNĐL Thiên Nga Trắng 26,100,000

1 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ơ Rô Khánh An 06/05/2023 Rơ Ô H' Bình Công ty TNHH Shing Mark Vina KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

2 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Tâm An 18/12/2023 Đỗ Hương Giang Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

3 MNĐL Thiên Nga Trắng Thiều Ngọc Hà 22/06/2023 Nguyễn Như Ý Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

4 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngọc Minh Khôi 05/10/2023 Đinh Thị Hạnh Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

5 MNĐL Thiên Nga Trắng Lê Duy Tâm 27/12/2023 Lê Duy Toàn Công ty TNHH Elensys TP. Hồ Chí Minh KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

6 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 15/06/2023 Hoàng Thị Thu Thảo
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

7 MNĐL Thiên Nga Trắng Hà Thị Ánh Xuân 02/08/2023 Nguyễn Thị Luân Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

8 MNĐL Thiên Nga Trắng Võ Hoàng Kim Ngân 09/10/2023 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

9 MNĐL Thiên Nga Trắng Võ Hoàng Yến Nhi 04/02/2022 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

10 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngọc Linh Đan 15/04/2022 Nguyễn Công Toàn Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

11 MNĐL Thiên Nga Trắng Phạm Gia Hưng 07/12/2022 Lê Thị Thảo
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

12 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngân Khánh Ngọc 10/12/2022 Nguyễn Bảo Anh
Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Sài 

Gòn
 KCN Long Bình                  200,000 4.5 900,000

13 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Thái Thanh Trà 21/11/2022 Nguyễn Minh Quân Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000
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14 MNĐL Thiên Nga Trắng Đỗ Đức Trọng 03/08/2022 Đỗ Văn Tiến Công ty TNHH FPS Flexibles Việt Nam  KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

15 MNĐL Thiên Nga Trắng Trương Ngọc Thiên An 26/03/2021 Trương Minh Hiếu
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

16 MNĐL Thiên Nga Trắng Trần Tuấn Khang 10/06/2021 Nguyễn Như Phụng Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

17 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 14/03/2021 Nguyễn Bảo Anh
Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Sài 

Gòn
 KCN Long Bình                  200,000 4.5 900,000

18 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Phúc Nguyên 04/05/2021 Nguyễn Thị Linh Châu Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

19 MNĐL Thiên Nga Trắng Võ Ngọc An Nhiên 28/08/2021 Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

20 MNĐL Thiên Nga Trắng Phạm Ngọc Thảo 03/02/2021 Nguyễn Thị Hồng Phương Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

21 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 18/07/2021 Nguyễn Thị Nhật Chi Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

22 MNĐL Thiên Nga Trắng Trần Nguyễn Minh Hoàng 08/10/2020 Nguyễn Thị Kim Phương Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

23 MNĐL Thiên Nga Trắng Bùi Nhật Tân 30/10/2020 Bùi Quang Thiên Phương Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

24 MNĐL Thiên Nga Trắng Võ Trần Khánh An 02/3/2024 Võ Đức Minh Thục Công ty Cao su Kenda (Việt Nam) KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

25 MNĐL Thiên Nga Trắng Đinh Gia Phước 20/4/2024 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công ty TNHH Sunjin Vina  KCN Hố Nai                  200,000 4.5 900,000

26 MNĐL Thiên Nga Trắng Lê Bảo Nhi 23/6/2023 Phan Thị Hồng Nhung Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

27 MNĐL Thiên Nga Trắng Võ Anh Đức 02/6/2021 Trần Thị Trang Công ty TNHH Shing Mark Vina KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

28 MNĐL Thiên Nga Trắng Lê Võ Nhật Anh 28/7/2020 Võ Thị Hương Công ty TNHH Shing Mark Vina KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

29 MNĐL Thiên Nga Trắng Nguyễn Ngọc Hân 04/12/2021 Trần Thị Tuyết Nhi Công ty TNHH Tín Mỹ Đồng Nai KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

IV MNĐL Hoa Trang 39,600,000

1 MNĐL Hoa Trang Đặng Trần Gia Linh 22/01/2024 Trần Thị Thu Liễu Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

2 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Xuân Đức Huy 26/02/2024 Nguyễn Thị Kim Hồng Công ty Cao Su KenDa (Việt Nam) KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

3 MNĐL Hoa Trang Võ Thị Thảo 22/09/2024 Bùi Thị Hiền Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

4 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Ngọc An Nhiên 17/03/2023 Vũ Thị Hà Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

5 MNĐL Hoa Trang Đỗ Gia Khang 16/08/2023 Đỗ Quốc Vinh Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

6 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Thị Kim Anh 12/10/2023 Nguyễn Thị Tú Trinh Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

7 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Võ Bảo Ngọc 27/10/2023 Nguyễn Tấn Đạt 
Công ty TNHH Cao Su kỹ thuật Thanh 

Thanh
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

8 MNĐL Hoa Trang Trần Ngọc Diễm My 18/08/2023 Đinh Thị Bích Loan Công ty TNHH Shing Mark Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

9 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Lê Bảo Ngọc 09/04/2023 Nguyễn Thanh Lợi 
Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt 

Nam)
KCN Long Đức                  200,000 4.5 900,000

10 MNĐL Hoa Trang Lê Minh Khôi 11/11/2023 Lê Minh Tiến
Công ty TNHH FPS FLEXIBLES Viêt 

Nam 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

11 MNĐL Hoa Trang Trần Thiên Phúc 16/06/2023 Lâm Thị Huê
Công ty TNHH Starite international Việt 

Nam 
 KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

12 MNĐL Hoa Trang Dương Văn Minh 26/10/2023 Dương Văn Việt
Công ty TNHH YUEDA ELEC TRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

13 MNĐL Hoa Trang Lê Nguyễn Nhật Hào 24/02/2023 Lê Đức Hậu Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai  KCN Sông Mây                  200,000 4.5 900,000

14 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Minh Tú 10/01/2023 Nguyễn Thanh Tùng Công ty TNHH Bosch Việt Nam KCN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

15 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Phạm Gia Nghi 19/07/2023 Phạm Thanh Trúc Huê Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

16 MNĐL Hoa Trang Trương Trần Minh Tuấn 12/03/2022 Trần Thị Chúc Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

17 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Gia Phúc 04/10/2022 Nguyễn Thị Thu Hiền Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

18 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Ngọc Trúc My 05/10/2022 Trần Thị Thu Trúc Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

19 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Đức Tâm 20/04/2022 Ka Riệp
Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn 

(Việt Nam)
KCN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

20 MNĐL Hoa Trang Bùi Đăng Khoa 29/03/2021 Lâm Thị Kim Thanh Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

21 MNĐL Hoa Trang Đỗ Duy Nam 27/04/2021 Trần Thị Huyền Trân Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

22 MNĐL Hoa Trang Trần Hải Đăng 6/6/2021 Dường Thị Ngọc
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam 
 KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

23 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Thị Trúc Diệp 16/06/2021 Nguyễn Thị Diễm Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

24 MNĐL Hoa Trang Trần Đặng Gia Hân 22/01/2021 Trần Thị Thu Liễu Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

25 MNĐL Hoa Trang Đỗ Trần Ngọc Hân 12/09/2021 Đỗ Thị Thành Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

26 MNĐL Hoa Trang Ừng Nhật Quang 12/02/2021 Nguyễn Thị Lệ Quyền
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam 
 KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

27 MNĐL Hoa Trang Lê Ngọc Trúc Anh 27/10/2021 Lê Đức Hậu
Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai 

Việt Nam 
 KCN Sông Mây                  200,000 4.5 900,000

28 MNĐL Hoa Trang Thiều Bảo Trâm 22/08/2021 Nguyễn Lâm Thị Huyền Trân Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

29 MNĐL Hoa Trang Lê Duy Minh 17/11/2021 Trần Thị Trà My Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

30 MNĐL Hoa Trang Phạm Ngọc Linh Nhi 18/05/2020 Dương Hoàng Hải Yến Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

31 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Đăng Khôi 04/05/2020 Hồ Thị Hồng Linh Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

32 MNĐL Hoa Trang Hà Thảo Nhi 09/08/2020 Lê Thị Trúc Thanh Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

33 MNĐL Hoa Trang Bùi Gia Hân 01/12/2020 Trần Thị Mai Trinh
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam 
 KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

34 MNĐL Hoa Trang Lê Thành Nhân 06/08/2020 Đỗ Thị Mỹ Linh Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

35 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Quang Khải 20/10/2020 Nguyễn Thị Thu Hiền Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

36 MNĐL Hoa Trang Võ Ngọc Tố Như 16/09/2020 Nguyễn Thị Hồng Nhi Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

37 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Ngọc Trúc Ngân 23/04/2020 Trần Thị Thu Trúc Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

38 MNĐL Hoa Trang Lê Thị Bảo Trâm 25/02/2020 Lê Hữu Sỹ
Công ty TNHH FPS FLEXIBLES Việt 

Nam 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

39 MNĐL Hoa Trang Bồ Tuấn Anh 08/06/2020 Trần Mỹ Lệ
Công ty TNHH Starite International Việt 

Nam 
 KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

40 MNĐL Hoa Trang Lại Ngọc Phước 12/12/2020 Pham Thị Hằng
Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai 

Việt Nam 
KCN Sông Mây                  200,000 4.5 900,000

41 MNĐL Hoa Trang Ngô Hữu Trí 14/02/2020 Ngô Hồng Thủy Công ty TNHH Dechang Việt Nam  KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

42 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Anh Tú 01/03/2020 Nguyễn Thanh Tùng Công ty TNHH Bosch Việt Nam  KCN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

43 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Khắc Minh Khôi 01/07/2020 Chu Thị Thanh Lan Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

44 MNĐL Hoa Trang Nguyễn Ái Mộc Trà 11/06/2020 Vũ Thị Diệu Ái Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam  KCN Bàu Xéo                   200,000 4.5 900,000

IV Lớp MNĐL Mai Ân 51,300,000

1 MNĐL Mai Ân Trần Tuấn Kiệt 28/10/2022 Nguyễn Kim Dung
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

2 MNĐL Mai Ân Vũ Quỳnh Khánh Như 27/09/2022 Vũ Trường Giang C.TY TNHH SAN LIM FURNITURE KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

3 MNĐL Mai Ân Nguyễn Ksor Bảo Khang 12/04/2022 Ksor H'Luôn C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

4 MNĐL Mai Ân Nguyễn Minh Khải 29/12/2022 Nguyễn Thị Lệ My
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

5 MNĐL Mai Ân Huỳnh Bảo Hân 06/09/2022 Huỳnh Thanh Sơn C.TY TNHH SAN LIM FURNITURE KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

6 MNĐL Mai Ân Nguyễn Lại Minh Phát 21/11/2022 Lại Thị Phượng C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

7 MNĐL Mai Ân Lê Ý Thiên Phú 29/08/2022 Nguyễn Thị Kim Ngân C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

8 MNĐL Mai Ân Ngô Trí Công 25/02/2022 Nguyễn Thị Ngọc Quyên C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

9 MNĐL Mai Ân Đào Ngọc Phương Trinh 26/09/2022 Đào Thanh Phong
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000
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10 MNĐL Mai Ân Vũ Nguyển Hoàng Anh 20/01/2022 Nguyễn Đào Hương Quỳnh C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

11 MNĐL Mai Ân Nguyễn Phát Lộc 19/10/2023 Phạm Kiều Thơ C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

12 MNĐL Mai Ân Nguyễn Trần Anh Thư 26/01/2022 Trần Thị Kim Linh
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

13 MNĐL Mai Ân Ngô Hoàng Hữu Hiệu 28/08/2023 Hoàng Hải Yến
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

14 MNĐL Mai Ân Nguyễn Như Hải Đăng 25/05/2022 Lê Thị Hồng Sơn
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

15 MNĐL Mai Ân Nguyễn Thị Thu Tình 07/07/2022 Nguyễn Thị Thái C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

16 MNĐL Mai Ân Trịnh Minh Định 06/09/2023 Trịnh Minh Điều C.TY TNHH SHING MARK VINA KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

17 MNĐL Mai Ân Võ Thị Kim Thư 17/07/2023 Nguyễn Thị Bích Ngân C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

18 MNĐL Mai Ân Lê Văn Chấn Phong 24/05/2023 Lê Thị Vân C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

19 MNĐL Mai Ân Lê Thị Khánh Ngân 19/06/2023 Trương Thị Mỹ Tâm C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

20 MNĐL Mai Ân Nguyễn Huỳnh Trúc Linh 25/03/2024 Nguyễn Tấn Hiếu C.TY TNHH SHING MARK VINA KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

21 MNĐL Mai Ân Hứa Thành Long 11/04/2024 Hứa Mỹ Phúc C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

22 MNĐL Mai Ân Trần Khánh Hưng 03/08/2023 Trần Quốc Diện
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

23 MNĐL Mai Ân Hà Bảo Ngọc 04/08/2023 Võ Thị Thuý Diễm C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

24 MNĐL Mai Ân Trần Ngọc Tuệ Nhi 13/05/2023 Đào Thị Hoài Ân C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

25 MNĐL Mai Ân Vũ Nguyễn Khả Ngân 02/01/25 Vũ Trường Quang C.TY TNHH SAN LIM FURNITURE KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

26 MNĐL Mai Ân Phạm Huỳnh Thục Khuê 23/12/2023 Phạm Xuân Kiệt C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

27 MNĐL Mai Ân Nguyễn Phạm Đăng Khôi 28/05/2023 Phạm Thị Thư C.TY TNHH SHING MARK VINA KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

28 MNĐL Mai Ân Nguyễn Nhật Trâm Anh 23/02/2023 Nguyễn Minh Hoàng C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

29 MNĐL Mai Ân Nguyễn Tuấn Kiệt 20/02/2024 Đỗ Thảo Uyên C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

30 MNĐL Mai Ân Nguyễn Thiên Kim 22/06/2021 Trần Thị Thoa
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

31 MNĐL Mai Ân Võ Thùy Gia An 23/05/2022 Võ Chí Nguyện
C.TY TNHH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN 

CẦU
KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

32 MNĐL Mai Ân Bùi Tấn Phát 04/05/2021 Bùi Văn Tiến C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

33 MNĐL Mai Ân Hoàng Minh Khánh 28/02/2021 Nguyễn Thị Lợi C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

34 MNĐL Mai Ân Trần Như Ngọc 24/10/2021 Trần Minh Qui C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

35 MNĐL Mai Ân Phan Văn Trọng 13/11/2021 Phan Ngọc Thơm C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

36 MNĐL Mai Ân Quách Bảo Duyên 14/01/2021 Quách Văn Quyết C.TY TNHH SHING MARK VINA KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

37 MNĐL Mai Ân Hà Võ Anh Khôi 17/07/2021 Võ Thị Kim Phụng C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

38 MNĐL Mai Ân Nguyễn Ngọc Lan Vy 08/05/2021 Nguyễn Thị Thuỳ Trang C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

39 MNĐL Mai Ân Phạm Quốc Bảo 24/01/2023 Nguyễn Thị Nga C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

40 MNĐL Mai Ân Nguyễn Hoàng Gia Hân 25/04/2021 Diệc Thuý Chung C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

41 MNĐL Mai Ân Nguyễn Quốc Hảo 25/07/2022 Nguyễn Út Hiền C.TY TNHH NHỰA GOOD VIEW KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

42 MNĐL Mai Ân Đoàn Gia Hân 25/04/2020 Vắn Tú Anh C.TY TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

43 MNĐL Mai Ân Trần Hà Thiên Phúc 26/08/2020 Trần Thanh Duyên C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

44 MNĐL Mai Ân Võ Trần Tuệ An 20/04/2020 Trần Thị Thùy Linh C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

45 MNĐL Mai Ân Trần Phước Thiện 05/12/2020 Phan Thị Hiệp C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

46 MNĐL Mai Ân Vũ Trí Thiện 02/06/2020 Vũ Trường Quang C.TY TNHH SAN LIM FURNITURE KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

47 MNĐL Mai Ân Phan Chí Tài 19/09/2020 Nguyễn Thị Thu Quyên
C.TY TNHH DONA PACIFIC VIỆT 

NAM
KCN Sông Mây                   200,000 4.5 900,000

48 MNĐL Mai Ân Nguyễn Văn Khải 09/06/2020 Ksor H'Luôn C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

49 MNĐL Mai Ân Nguyễn Đình Long 26/02/2020 Trần Thị Thu Trang C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

50 MNĐL Mai Ân Lê Hoàng Tú Nguyên 25/07/2020 Nguyễn Lê Ngọc Nghi C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

51 MNĐL Mai Ân Đặng Bình An Nhiên 20/04/2020 Trần Thị Ngọc Hương C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

52 MNĐL Mai Ân Nguyễn Ái Phương 24/10/2020 Nguyễn Thị Thu Dung C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

53 MNĐL Mai Ân Nguyễn Trúc Vy 31/03/2020 Nguyễn Hồi Sinh CTY CP TRẢNG BOM  KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

54 MNĐL Mai Ân Trần Khánh Duy 30/08/2020 Trần Dương Phương Thảo C.TY TNHH POU PHONG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

55 MNĐL Mai Ân Hoàng Thị Hà My 16/05/2020 Hoàng Thị Sáu C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

56 MNĐL Mai Ân Nguyễn Hoàng Trúc Ly 29/12/2020 Nguyễn Thị Kim Phụng C.TY TNHH POU SUNG VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

57 MNĐL Mai Ân Sơn Ngọc Trâm Anh 07/11/2020 Trương Thị Hiều
C.TY TNHH STARITE 

INTERNATIONAL 
KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

VI Lớp MNĐL Mai An Tiêm 21,600,000

1 MNĐL Mai An Tiêm Phạm Quỳnh Như 25/10/2023 Võ Thị Thành FPS FLESILES-VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

2 MNĐL Mai An Tiêm Dương Thị Khánh Huyền 01/10/2023 KSƠR Hờ Oan Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

3 MNĐL Mai An Tiêm Nguyễn Hữu Duy 03/01/2023 Nguyễn Thị Hương Yongjie Motor Việt Nam KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

4 MNĐL Mai An Tiêm Nguyễn Khánh Duy 25/01/2023 Trần Thị Hồng Gấm Starite International VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

5 MNĐL Mai An Tiêm Mai Vũ Ngọc Anh 09/12/2023 Vũ Thị Thủy Men Chuen Việt Nam KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

6 MNĐL Mai An Tiêm Đặng Ngọc Như Ý 12/08/2022 Nguyễn Thão Nguyên MTV Nhất Gỗ KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

7 MNĐL Mai An Tiêm Phạm Hoàng Thiên Phú 30/10/2022 Phạm Văn Bình DNS GLOBAL KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

8 MNĐL Mai An Tiêm Bùi Ngọc Nhã Vy 14/06/2022 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Starite International VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

9 MNĐL Mai An Tiêm Hồ Ngọc Hương Duyên 26/02/2022 Châu Thị Hoa Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

10 MNĐL Mai An Tiêm Nguyễn Lâm Kiều Ngân 14/11/2021 Lê Thị Hồng Diễm Pou Sung Việt Nam KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5             900,000

11 MNĐL Mai An Tiêm Đoàn Khánh Quỳnh 31/01/2021 Dư Ngọc Hân
Cty TNHH MTV SHINHWA MOLD 

VINA
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

12 MNĐL Mai An Tiêm Trần Nguyễn Gia Phú 14/10/2021 Trần Quốc Toàn FPS FLEXIBLES-VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

13 MNĐL Mai An Tiêm Lê Thị Ngọc Trâm 04/12/2021 Lê Thành Năng Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

14 MNĐL Mai An Tiêm Dương Y Khánh 27/07/2021 KSƠR Hờ Oan Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

15 MNĐL Mai An Tiêm Nguyễn Gia Bảo 07/07/2021 Thị Ngọc Hảo Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

16 MNĐL Mai An Tiêm Lâm Vĩnh Khang 19/04/2020 Phạm Đình Ngọc Mai Công ty CP Everpia KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

17 MNĐL Mai An Tiêm Phạm Khánh Quỳnh 26/05/2020 Phan Thị Hòa  Công ty Kim Bảo Sơn- VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

18 MNĐL Mai An Tiêm Phạm Quỳnh Anh 06/11/2020 Trần Thị Băng Châu  Công ty Kim Bảo Sơn- VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

19 MNĐL Mai An Tiêm Võ Hữu Hiền 02/09/2020 Võ Văn Chung Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

20 MNĐL Mai An Tiêm Quang Bùi Minh Thư 29/11/2020 Bùi Thị Trà Giang Công Ty PouSung -VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5             900,000

21 MNĐL Mai An Tiêm Mai Ngọc Huyền 12/09/2020 Nguyễn Thị Thu Thanh Great kingdom KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

22 MNĐL Mai An Tiêm Trịnh Nguyễn Thiên Ân 02/05/2020 Nguyễn Ngọc Loan Cty  New Life Furriture KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000
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23 MNĐL Mai An Tiêm Tống Thế Quang 15/03/2022 Lê Cẩm Lài TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

24 MNĐL Mai An Tiêm Huỳnh kim Ngân 25/07/2022 Phạm Ngọc Hoàng Nhi TNHH CSKT Thanh Thanh KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

VII MNĐL Nguyễn Hoàng 69,900,000

1 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi 12/06/2024 Nguyễn Hoàng Anh CT CAO SU KENDA VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

2 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng Tuệ An 12/06/2025 Nguyễn Hoàng Anh CT CAO SU KENDA VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

3 MNĐL Nguyễn Hoàng Danh Lâm Hoàng Phúc 10/09/2024 Lâm Thị Trúc Anh
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN 
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

4 MNĐL Nguyễn Hoàng Huỳnh Lương Thảo Chi 30/08/2024 Huỳnh Công Nghiệp
CT TNHH JONES & VINING - GIANG 

ĐIỀN 
Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

5 MNĐL Nguyễn Hoàng Đoàn Nguyễn Minh Hưng 13/09/2024 Nguyễn Thị Thanh Hiền
CT TNHH SPORTPET CONSUMER 

PRODUCT 
Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

6 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Quang Dương 30/10/2024 Trần Ngọc Sơn CT TNHH DAE MYUNG CHEMICAL KCN Long Thành 200,000 2.5 500,000

7 MNĐL Nguyễn Hoàng Đỗ Nguyễn Hoàng Châu 04/09/2023 Đỗ Tiến Đạt Cty TNHH MEITEX VINA Khu CN Dầu Giây                  200,000 4.5 900,000

8 MNĐL Nguyễn Hoàng Hồ Nhật Nam 06/08/2023 Hồ Khắc Tuấn CTTNHH OM DIGITAL SOLTIONS Khu CN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

9 MNĐL Nguyễn Hoàng Đinh Đức Kiên 02/05/2023 Nguyễn Thị Đào CT TNHH SX TOÀN CẦU LIXIL Khu CN Long Đức                  200,000 4.5 900,000

10 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Anh Đào 10/02/2023 Lê Văn Tính CT TNHH MEN - CHUEN VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

11 MNĐL Nguyễn Hoàng Ừng Uyên Nhi 15/09/2023 Trần Thị Hường CT TNHH Menchuen VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

12 MNĐL Nguyễn Hoàng Huỳnh Long Nhật 19/07/2023 Huỳnh Văn Thành
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

13 MNĐL Nguyễn Hoàng Trương Hoàng Yến 10/12/2023 Nguyễn Thị Huế CT CỔ PHẦN EVERPIA Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

14 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Đan Thư 01/10/2023 Nguyễn Trung Lập CT CAO SU KENDA VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

15 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Phúc An 16/01/2024 Trần Phương Thảo CT TNHH OLAM VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

16 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Lê Đức Anh 09/07/2024 Nguyễn Anh Kha
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

17 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Diệp Thiên Kim 26/10/2023 Nguyễn Phạm Cẩm Tiên CTTNHH HOKURIKU ALUMINIUM Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

18 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Trấn Hữu 30/03/2024 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CT CP DANICH AGRI VIỆT NAM Khu CN Dầu Giây 200,000 4.5 900,000

19 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Thành Đạt 25/11/2023  Nguyễn Thanh Kỳ
CT TNHH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN 

CẦU
Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

20 MNĐL Nguyễn Hoàng Cao Hiếu Nhân 23/06/2024 Lưu Thị Thu
CT TNHH JONES & VINING - GIANG 

ĐIỀN 
Khu CN Giang Điền 200,000 3 600,000

21 MNĐL Nguyễn Hoàng Huỳnh Ngọc An Nhiên 21/01/2023 Huỳnh Thanh Phong CT TNHH YUEDA ELECTRIC Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

22 MNĐL Nguyễn Hoàng Phan Nguyễn Gia Hân 20/09/2024 Phan Văn Nghiên
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

23 MNĐL Nguyễn Hoàng Bùi Gia Khang 19/08/2024 Bùi Thị Lan Vui CT TNHH CHÍNH XÁC JINGZHI Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

24 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Thiên Ân 27/3/2024 Lê Thị Xuân Mai CT TNHH DONGSHIN VIỆT NAM Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

25 MNĐL Nguyễn Hoàng Danh Hoàng Huy 24/07/2023 Hồ Thị Viết CT TNHH ANCTEK VIỆT NAM Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

26 MNĐL Nguyễn Hoàng Đoàn Thị Mỹ Tú 15/10/2023 Lương Diễm My CTTNHH KIM BẢO SƠN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

27 MNĐL Nguyễn Hoàng Huỳnh Nguyễn Ngọc Châu 31/08/2023 Nguyễn Thị Kiều Trân
CT TNHH GREAT KINGDOM- GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

28 MNĐL Nguyễn Hoàng Phạm Hải Đăng 29/12/2023 Phạm Tiến Ba Cty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

29 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Kiều Trang 22/03/2024 Nguyễn Ngọc Thủy CTTNHH KIM BẢO SƠN Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

30 MNĐL Nguyễn Hoàng Tăng Minh Khiếu 31/01/2023 Tăng Minh Trung
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SX THUỐC 

THÚ Y THỊNH Á
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

31 MNĐL Nguyễn Hoàng Phùng Hoàng Anh 10/11/2022 Nguyễn Thị Thùy Dương CT TNHH CUORI VN Khu CN An Phước                  200,000 4.5 900,000

32 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Thanh Anh 19/10/2022 Phan Thị Út Em CT TNHH GREAT KINGDOM Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

33 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Đức Hạo 28/08/2022 Trần Hữu Đang CT TNHH CHÍNH XÁC JINGZHI Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

34 MNĐL Nguyễn Hoàng Hồ Ngọc Linh Đan 11/12/2022 Hồ Thanh An CT TNHH DECHANG VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

35 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Đình Nhân 16/02/2022 Đồ Thanh Tuyền CT TNHH OLAM VN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

36 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Yến Nhi 06/05/2022 Nguyễn Thị Hoa CT TNHH CÔNG NGHỆ E-TEKVN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

37 MNĐL Nguyễn Hoàng Phan Ngọc Bảo An 30/08/2022 Nguyễn Thị Huyền CT TNHH MEN - CHUEN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

38 MNĐL Nguyễn Hoàng Tô Hồng Tố Uyên 22/07/2022 Nguyễn Thị Thu Hà CTy TNHH ELENSYS Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

39 MNĐL Nguyễn Hoàng Tô Thảo Vy 11/01/2022 Tô Tân Thuận CTTNHH NÔNG NGHIỆP EH Khu CN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

40 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Gia Phát 03/11/2022 Đỗ Nguyễn Như Huyền CT TNHH POONG YOUNG VINA Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

41 MNĐL Nguyễn Hoàng Vi Ngọc Như Ý 20/12/2022 Bùi Thị Yến Linh CT TNHH ELENSYS Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

42 MNĐL Nguyễn Hoàng Đỗ Nguyễn Minh Thư 16/01/2023 Đỗ Văn Hải CT TNHH CHÍNH XÁC JINGZHI Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

43 MNĐL Nguyễn Hoàng Đinh Võ An Nhiên 10/12/2022 Đinh Xuân Cường CT CAO SU KENDA VN Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

44 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Tú Minh An 07/12/2022 Mai Xuân Hạ Hiền CTTNHH FPS FLESIPLE - GIANG ĐIỀN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

45 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Hùng Dũng 28/11/2022 Trần Thị Ngọc Giàu CTTNHH OM DIGITAL SOLTIONS Khu CN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

46 MNĐL Nguyễn Hoàng Võ Đình Gia Huy 04/04/2023 Lê Thị Ngọc Bích CT TNHH YONGJEI - MOTOR Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

47 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn An Khang 11/04/2023 Nguyễn Thị Yến CTTNHH KIM BẢO SƠN Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

48 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Đức Khôi 05/04/2023 Lê Hải Yến CT TNHH OLYMPUS VN Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

49 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Bảo Châu 24/03/2022 Trương Thị Hương Lan
CT TNHH BAO BÌ GOLDEN KAITAT 

VN
Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

50 MNĐL Nguyễn Hoàng Phạm Quỳnh Anh 28/01/2022 Phạm Chí Huỳnh CT TNHH kĩ thuật cao su Thanh Thanh Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

51 MNĐL Nguyễn Hoàng Võ Kim Bảo Anh 22/03/2021 Đỗ Thị Thủy
CT TNHH GOODSMOOTH-

INDUSTRIES
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

52 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Thành Danh 22/02/2021 Trần Thị Hồng Nhung CTTNHH DNS-GLOBAL Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

53 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Hải Đăng 20/06/2021 Nguyễn Thị Oanh CT TNHH Thiết bị Điện SHIHLIN Khu CN Hố Nai                  200,000 4.5 900,000

54 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Quốc Huy 21/09/2021 Võ Thị Thắm CT HH Cơ khí Động Lực Toàn Cầu Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

55 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Ngọc Mai 24/09/2021 Trần Thị Ngọc Giàu CT TNHH OM DIGITAL SOLTIONS Khu CN Long Thành                  200,000 4.5 900,000

56 MNĐL Nguyễn Hoàng Đỗ Nguyễn Minh Thượng 03/02/2021 Đỗ Tiến Đạt CT TNHH MEITEX VINA Khu CN Dầu Giây                  200,000 4.5 900,000

57 MNĐL Nguyễn Hoàng Khương Gia Bảo 07/10/2021 Nguyễn Thị Yêu CT TNHH STARITE ITERNATIONAL Khu CN Bàu Xéo                  200,000 4.5 900,000

58 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Hạo Thiên 28/12/2021 Nguyễn Văn Pha CT TNHH YUEDA ELECTRIC Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

59 MNĐL Nguyễn Hoàng Phan Trúc Anh 06/09/2021 Danh Thị Nhí
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

60 MNĐL Nguyễn Hoàng Hồ Hải Đăng 13/07/2021 Nguyễn Thị Hằng CTTNHH HOKURIKU ALUMINIUM Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

61 MNĐL Nguyễn Hoàng Lý Hải Đăng 09/08/2021 Nguyễn Thị Hoàng Lợi
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

62 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Tấn Trung 01/09/2021 Võ Thị thu Dung CT TNHH SUNJIN VINA Khu CN Hố Nai                  200,000 4.5 900,000

63 MNĐL Nguyễn Hoàng Đồng Ngọc Khánh Vy 26/09/2021 Nguyễn Thị Bích Tuyền CT TNHH KAWAMURA ELICTRIC Khu CN Long Đức                  200,000 4.5 900,000

64 MNĐL Nguyễn Hoàng Phan Gia Phúc 15/05/2021 Phan Thanh Cường CT TNHH LOVETEX INDUSTRIAL VN KCN AMATA 200,000 2.5 500,000

65 MNĐL Nguyễn Hoàng Phan Gia Thịnh 15/05/2021 Phan Thanh Cường CT TNHH LOVETEX INDUSTRIAL VN KCN AMATA 200,000 2.5 500,000

66 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Châu Tuệ Anh 28/10/2021 Châu Thị Thúy Nhi
CTTNHHH SPORTPET COMSUMER 

PRODUCTS
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

67 MNĐL Nguyễn Hoàng Đặng Minh Nhật 29/08/2021 Phạm Thị Chinh CT HH Cơ khí Động Lực Toàn Cầu Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

68 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Thị Hương Quỳnh 07/10/2020 Nguyễn Văn Giang CT Cao su Kĩ thuật Thanh Thanh Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000
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69 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Trung Kiên 29/10/2020 Mai Thị Mỹ Duyên CT TNHH PLUS ONE SPORTS Khu CN Sông Mây                  200,000 4.5 900,000

70 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Tú Linh An 18/11/2020 Mai Xuân Hạ Hiền CTTNHH FPS FLESIPLE khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

71 MNĐL Nguyễn Hoàng Phạm Thiên Ân 02/12/2020 Châu Kim Ngọc Dung CT TNHH KIM BẢO SƠN Khu CN Giang Điền                   200,000 4.5 900,000

72 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Đức Anh 27/09/2020 Nguyễn Văn Hận
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

73 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Nhật Hào 02/07/2020 Huỳnh Thị Hồng Đoan CT TNHH ANCTEK VN  Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

74 MNĐL Nguyễn Hoàng Quách Gia Hân 04/08/2020 Hồ Thị Cẩm Tiên CT TNHH 1 TV NHẤT GỖ KHU CN GIANG ĐIỀN                  200,000 4.5 900,000

75 MNĐL Nguyễn Hoàng Trần Hiền Nhi 03/09/2020 Trần Thanh Thịnh
CT TNHH CRAFTSMAN KITCHEN 

COMPONENTS VN
Khu CN Nhơn Trạch                  200,000 4.5 900,000

76 MNĐL Nguyễn Hoàng Lê Minh Phát 17/10/2022 Lê Minh Tâm CT HH Cơ khí Động Lực Toàn Cầu Khu CN Giang Điền 200,000 2.5 500,000

77 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Trọng Đoàn 19/11/2021 Đoàn Thị Thùy CT TNHH GUANGWEI OUTDOOR VN Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

78 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Đăng Khôi 24/01/2021 Nguyễn Thị Tú Loan
CT TNHH GREAT KINGDOM - GIANG 

ĐIỀN
Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

79 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Khánh Ngân 28/04/2021 Trương Thị Phúc CT Quốc Tế kim Bảo Sơn Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

80 MNĐL Nguyễn Hoàng Hà Vy Anh 05/01/2020 Hà Ngọc Tiên CTTNH MabuChi Motor Việt Nam Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

81 MNĐL Nguyễn Hoàng Hà Tuyền Anh 21/02/2022 Hà Ngọc Tiên CTTNH MabuChi Motor Việt Nam Khu CN Giang Điền                  200,000 4.5 900,000

82 MNĐL Nguyễn Hoàng Nguyễn Đức Duy 01/12/2023 Nguyễn Thị Tuyết Vy CT TNHH DNS GLOBAL Khu CN Giang Điền 200,000 4.5 900,000

VIII MNĐL Sao Tuổi Thơ 36,900,000

1 MNĐL Sao Tuổi Thơ Tạ Huyền Anh 13/07/2024 Nguyễn Thị Bích Trâm Công ty Cao Su Kenda VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

2 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn An Nhiên 19/08/2023 Nguyễn Ngọc Liên Công ty TNHH KoTop Vina KCN Tam Phước                  200,000 4.5             900,000

3 MNĐL Sao Tuổi Thơ Đoàn Thị Ngọc Hân 15/11/2023 Huỳnh Công Ngọc Diên Công ty TNHH KoTop Vina KCN Tam Phước                  200,000 4.5             900,000

4 MNĐL Sao Tuổi Thơ Trần Phước Thịnh 30/12/2023 Đặng Phương Nhung Công ty Olympus Việt Nam KCN Long Thành ,                  200,000 4.5             900,000

5 MNĐL Sao Tuổi Thơ Võ Ngọc Minh Thư 18/07/2023 Nguyễn Thị Trang 
Công ty TNHH GOODSMOOTH 

INDUSTRIES
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

6 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Hoàng Đăng Khôi 10/03/2023 Hoàng Thị Đức Công ty I-DEN Việt Nam KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

7 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phạm Hoài An 07/04/2023 Hoàng Thị Quỳnh
Công ty SPORTPET 

CONSUMRPRODUCTS VN
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

8 MNĐL Sao Tuổi Thơ Võ Ngọc Yến Nhi 08/04/2024 Trần Thị Vinh Công ty Cao Su Kenda VN KCN Giang Điền                   200,000 4.5             900,000

9 MNĐL Sao Tuổi Thơ Hồ Nguyễn Gia Hân 31/10/2024 Nguyễn Thị Sen Công ty TNHH DNS GLOBAL KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

10 MNĐL Sao Tuổi Thơ Đặng Trần Ngọc Mai 28/10/2023 Trần Thị Quế
Công ty TNHH YONGJIE MOTOR (VIỆT 

NAM)
KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

11 MNĐL Sao Tuổi Thơ Trần Khánh Băng 25/08/2024 Nguyễn Thị Hoan Công ty TNHH YK VINA KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

12 MNĐL Sao Tuổi Thơ Hồ Nguyễn Phúc Đức 28/01/2023 Nguyễn Thị Sen Công ty TNHH DNS GLOBAL KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

13 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Hoàng Nhật Minh 28/10/2022 Nguyễn Tấn Tài Công ty TNHH Transtech VN KCN Long Thành                  200,000 4.5             900,000

14 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Hoàng Thiên An 17/06/2022 Hoàng Thị Thịnh Công ty TNHH SX Swarovski VN KCN Amata                  200,000 4.5             900,000

15 MNĐL Sao Tuổi Thơ Hoàng Nguyễn Minh Khôi 15/12/2022 Hoàng Viết Bình
Công ty Hữu hạn Cơ khí động lực Toàn 

cầu 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

16 MNĐL Sao Tuổi Thơ Hồ Yến Nhi 11/06/2022 Lại Ngọc Thuyền Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn VN KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

17 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Trọng Tuấn 14/01/2022 Nguyễn Thị Thu Hậu Công ty TNHH ANCTEK VN KCN Giang Điền                   200,000 4.5             900,000

18 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Ngọc Bảo Anh 19/08/2022 Nguyễn Thị Thu Phương Công ty TNHH PouSung VN KCN Bàu Xéo                  200,000 4.5             900,000

19 MNĐL Sao Tuổi Thơ Lê Ngọc Quỳnh 31/05/2022 Lê Đang Trường
Công ty SPORTPET 

CONSUMRPRODUCTS VN
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

20 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Trúc Quỳnh 24/03/2022 Phạm Thị Thảo Duy Công ty TNHH DNS GLOBAL KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

21 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Cao Thiên Ân 09/06/2022 Cao Thị Trang Công ty DE CHANG KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

22 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Quang Khải 29/12/2022 Phan Thị Thu Thảo Công ty Cao Su Kenda VN KCN Giang Điền  200,000 4,5 900,000

23 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Khắc Tuấn Anh 15/01/2021 Nguyễn Thị Định
Công ty Cổ phần công nghệ JWS 

INTERNATIONAL
KCN An Phước                  200,000 4.5             900,000

24 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phạm Hoàng Thiên Phúc 22/06/2021 Phạm Thanh Phú
Công ty Hữu hạn Cơ khí động lực Toàn 

cầu 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

25 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Hoàng Thiên Ân 09/04/2021 Nguyễn Minh Đạt Công ty TNHH Transtech VN KCN Long Thành                  200,000 4.5             900,000

26 MNĐL Sao Tuổi Thơ Trần Ngọc Bảo Hân 01/01/2021 Đặng Phương Nhung Công ty Olympus Việt Nam KCN Long Thành                  200,000 4.5             900,000

27 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 17/12/2021 Nguyễn Thị Lệ Thủy Công ty TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                    200,000 4.5             900,000

28 MNĐL Sao Tuổi Thơ Bùi Khánh Ngọc 20/11/2021 Trần Thị Thao
Công ty TNHH YONGJIE MOTOR (VIỆT 

NAM)
KCN Giang Điền                    200,000 4.5             900,000

29 MNĐL Sao Tuổi Thơ Lâm Trương Bảo Anh 26/04/2021 Lâm Văn Nhờ Công ty SX Đồ Mộc CHIEN VN KCN Tam Phước                  200,000 4.5             900,000

30 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Gia Thịnh 02/12/2021 Phan Trọng Tài
Công ty Hữu hạn Cơ khí động lực Toàn 

cầu 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

31 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Gia Phước 02/12/2021 Phan Trọng Tài
Công ty Hữu hạn Cơ khí động lực Toàn 

cầu 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

32 MNĐL Sao Tuổi Thơ Trịnh Gia Thành 21/01/2021 Trịnh Văn Tình Công ty TNHH KSM ENG VINA KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

33 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phạm Kiều Trang 18/10/2020 Nguyễn Thị Chương Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn VN KCN Giang Điền                    200,000 4.5             900,000

34 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Hoàng Thiên Ân 22/08/2020 Hoàng Thị Thịnh Công ty TNHH SX Swarovski VN KCN Amata                  200,000 4.5             900,000

35 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Minh Nhật 10/10/2020 Nguyễn Mạnh Thắng Công ty Cổ Phần Vina G7 KCN Tam Phước                  200,000 4.5             900,000

36 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Văn Tiến Phát 17/01/2020 Nguyễn Thị Vân Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn VN KCN Giang Điền                    200,000 4.5             900,000

37 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Đức Huy 21/03/2020 Phan Văn Hiếu
Công ty Hữu hạn Cơ khí động lực Toàn 

cầu 
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

38 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Thiên Ân 05/10/2020 Nguyễn Quốc Trinh
Công ty TNHH Cao Su Kỹ thuật Thanh 

Thanh
KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

39 MNĐL Sao Tuổi Thơ Trần Thanh Trúc 27/11/2020 Văn Thị Hà Nhi Công ty DNS Global KCN Giang Điền                  200,000 4.5             900,000

40 MNĐL Sao Tuổi Thơ Phan Tấn Lộc 28/06/2020 Triệu Xuân Thuý Công ty YUEDA VIỆT NAM KCN Giang Điền   200,000 4,5 900,000

41 MNĐL Sao Tuổi Thơ Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc 07/05/2020 Phan Thị Thu Thảo Công ty Cao Su Kenda VN KCN Giang Điền   200,000 4,5 900,000

IX MNĐL Ngọc Hà 86,400,000

1 MNĐL Ngọc Hà Lê Nguyễn Trâm Anh 10/08/2023 Nguyễn Thị Bình CT TNHH DNS GLOBAL KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

2 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đăng Khoa 20/07/2023 Nguyễn Văn Trường CT TNHH KSM ENG VINA KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

3 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đặng Khánh My 13/06/2023 Đặng Thị Mai Phương CT TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

4 MNĐL Ngọc Hà Phan An Nhiên 09/12/2023 Trần Thị Mỹ Nhung CT TNHH SymPhony Century VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

5 MNĐL Ngọc Hà Phạm Hồ Hoài Phương 03/01/2023 Phạm Đức Thắng Công Ty Cao Su KENDA VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

6 MNĐL Ngọc Hà Trần Minh Thành 15/11/2023 Trần Văn Toại CT TNHH OLYMPUS VN KCN Long Thành                  200,000               4.5   900,000

7 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Viết Thịnh 22/07/2023 Nguyễn Viết Hiếu CT TNHH AM INDUSTRIES VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

8 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Chí Thiện 04/04/2023 Ngô Thị Hoa TNHH SYMPHONY CENTURY VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

9 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Minh Khôi 27/05/2023 Nguyễn Văn Cương CT HH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

10 MNĐL Ngọc Hà Trần Ngọc Khánh Ngân 19/08/2023 Đinh Thị Hoài CT TNHH điện tử REGZA VN KCN Long Thành                200,000                 4.5   900,000

11 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Doãn Minh Khang 11/06/2024 Nguyễn Thị Hằng CT TNHH SMC Manufacturing VN KCN Long Đứ                200,000                 4.5   900,000

12 MNĐL Ngọc Hà Phan Ngọc Đan Vy 17/12/2024 Phan Hữu Quyền CT TNHH KSM ENG VINA KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

13 MNĐL Ngọc Hà Võ Ngọc An Nhiên 18/09/2024 Võ Ngọc Nghĩa CT TNHH Gỗ Hạnh Phúc KCN Tam Phước                200,000                 4.5   900,000

14 MNĐL Ngọc Hà Thái Minh Duy 09/09/2024 Thái Thị Kiều Trang CT TNHH SMC Manufacturing VN KCN Long Đức                200,000                 4.5   900,000
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15 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Duy Đăng Khôi 28/07/2024 Nguyễn Hằng Ny CT TNHH JONES & VINING VN KCN An Phước                200,000                 4.5   900,000

16 MNĐL Ngọc Hà Cao Thiện Tâm 30/10/2023 Cao Duy Hiển CT Hữu hạn cơ khí Động Lực Toàn Cầu KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

17 MNĐL Ngọc Hà Vũ Khánh Ngọc 27/01/2024 Đặng Vũ Thanh Xuân CT TNHH DUCKSUNG VN KCN An Phước                  200,000               4.5   900,000

18 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Lê Thảo Như 22/05/2023 Lê Thị Thúy CT TNHH Công Nghệ E-TEK VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

19 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Trần Thùy Chi 14/10/2024 Trần Thị Hoài CT TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

20 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Trọng Đạt 10/09/2023 Lê Thị Xinh CT TNHH A FIRST VINA KCN Tam Phước                200,000                 4.5   900,000

21 MNĐL Ngọc Hà Vũ Trúc Quỳnh 01/08/2023 Nguyễn Hoàng Bảo Trân
CT TNHH AIR Manufacturing Innovation 

VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

22 MNĐL Ngọc Hà Đỗ Ngọc Bảo Anh 06/01/2022 Thang Ngọc My CT TNHH ELENSYS TP.HCM KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

23 MNĐL Ngọc Hà Trần Trọng Nhân 24/02/2022 Trần Trường Giang CT CP TM và SX Thuốc Thú Y Thịnh Á KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

24 MNĐL Ngọc Hà Huỳnh Phi Long 01/03/2022 Huỳnh Thị Kim Phượng
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

25 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Thành Khôi 22/11/2022 Nguyễn Thị Thúy An CT Cao Su KenDa VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

26 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Lâm An Uyên 14/11/2022 Lâm Thị Ngọc Huyền CT TNHH Y.K VINA KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

27 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 19/12/2022 Lương Kim Cương CT TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

28 MNĐL Ngọc Hà Hồ Hoàng Thiên 23/12/2022 Đậu Thị Thúy hồng CT TNHH ELENSYS TP.HCM KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

29 MNĐL Ngọc Hà Phạm Nguyễn Đức Anh 22/12/2022 Nguyễn Thị Duyên CT TNHH Y.S.P VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

30 MNĐL Ngọc Hà Phan Hữu Phước 10/11/2022 Nguyễn Thị Trí CT TNHH A FIRST VINA KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

31 MNĐL Ngọc Hà Đặng Quang Sáng 19/11/2022 Lê Thị Thương
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

32 MNĐL Ngọc Hà Vì Gia Khánh 29/01/2022 Vương Thị Hạ
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

33 MNĐL Ngọc Hà Tô Hà Khánh Huyền 17/12/2022 Hà Thị Toan
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

34 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đặng Bảo Trân 12/05/2022 Đặng Thị Hiền CT TNHH A FIRST VINA KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

35 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Văn Bảo 21/12/2022 Nguyễn Thị Trà CT TNHH SMC Manufacturing VN KCN Long Đức                200,000                 4.5   900,000

36 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Thùy Trang 21/12/2022 Nguyễn Thị Trà CT TNHH SMC Manufacturing VN KCN Long Đức                200,000                 4.5   900,000

37 MNĐL Ngọc Hà Phạm Bảo Khang 26/03/2022 Phạm Văn Hợi CT TNHH KANEPACKAGE VN KCN Long Bình                200,000                 4.5   900,000

38 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Minh Trí 03/10/2022 Nguyễn Trần Kiều My CT TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

39 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đình Minh Sang 02/11/2022 Trần Thị Hoài CT TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

40 MNĐL Ngọc Hà Phan Ngọc Khánh An 22/01/2023 Phan Thị Bảo Xuyên CT TNHH Công Nghệ E-TEK VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

41 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Duy Trọng Hiếu 25/04/2022 Nguyễn Hằng Ny CT TNHH JONES & VINING VN KCN An Phước                200,000                 4.5   900,000

42 MNĐL Ngọc Hà Ngô Nguyễn Bình An 22/03/2021 Nguyễn Thị Hiền CT TNHH SYMPHONY CENTURY KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

43 MNĐL Ngọc Hà Vũ Minh An 15/08/2021 Đặng Thị Thân CT TNHH YONGJIE MOTOR VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

44 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đăng Anh 11/03/2021 Nguyễn Thị Hóa CT TNHH HARADA INDUSTRIES VN KCN Long Bình                  200,000               4.5   900,000

45 MNĐL Ngọc Hà Lê Phan Đức Anh 28/12/2021 Phan Thị Thanh CT HOME VOYAGE VN KCN Tam Phước                   200,000               4.5   900,000

46 MNĐL Ngọc Hà Đặng Thị Nhật Ánh 02/07/2021 Lê Thị Thương
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

47 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Quốc Cường 15/04/2021 Trần Thị Mơ CT HH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

48 MNĐL Ngọc Hà Đoàn Huỳnh Minh Châu 23/10/2021 Huỳnh Minh Trang Cty TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI KCN Long Đức                  200,000               4.5   900,000

49 MNĐL Ngọc Hà Hoàng Lam Chi 21/09/2021 Hoàng Khánh Mỹ Cty Sportpet Consumer Products VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

50 MNĐL Ngọc Hà Võ Minh Đăng 08/04/2021 Võ Văn Tâm CT TNHH JIN YANG ELECTRONICS KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

51 MNĐL Ngọc Hà Trần Minh Nhật 24/03/2021 Trần Văn Toại CT TNHH OLYMPUS VN KCN Long Thành                  200,000               4.5   900,000

52 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Phúc Hưng 21/06/2021 Nguyễn Văn Chinh CT Cao Su KenDa VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

53 MNĐL Ngọc Hà Huỳnh Nguyễn Tuệ Nhi 01/09/2021 Nguyễn Thị Thương CT TNHH YONGJIE MOTOR VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

54 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Anh Thư 11/07/2021 Nguyễn Thị Quỳnh CT TNHH BUCHEON VN ĐỒNG NAI KCN Long Thành                  200,000               4.5   900,000

55 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Gia Hân 17/04/2021 Lê Thị Thu Hà CT Cao Su KenDa VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

56 MNĐL Ngọc Hà Tằng Thiên Phúc 26/03/2021 Nguyễn Thị Thu Hà CT TNHH DNS GLOBAL KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

57 MNĐL Ngọc Hà Lê Trần Anh Tú 30/07/2021 Trần Hoàng Mai Nhi
CT TNHH STARITE INTERNATIONAL 

VN
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

58 MNĐL Ngọc Hà Đặng Tuệ Minh 17/10/2021 Dương Thị Xuân Hương CT TNHH Nhựa GOOD VIEW VN KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

59 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Nhã Uyên 21/06/2021 Bùi Nguyên Anh Phương
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

60 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Khánh An 18/04/2021 Đặng Thị Long CT CP TKG TAEKWANG VINA KCN Biên Hòa 2                  200,000               4.5   900,000

61 MNĐL Ngọc Hà Lương Nguyễn Hoài Ánh 31/07/2021 Nguyễn Thị Hiền CT TNHH KOTOP VINA KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

62 MNĐL Ngọc Hà Cao Thiện Nhân 24/11/2021 Cao Duy Hiển CT Hữu hạn cơ khí Động Lực Toàn Cầu KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

63 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Ngọc An Nhiên 30/07/2021 Nguyễn Văn Linh CT Hữu hạn cơ khí Động Lực Toàn Cầu KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

64 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Gia Linh 25/04/2021 Nguyễn Thị Hoa CT TNHH ELITE LONG THANH  KCN Lộc An - Bình Sơn                  200,000               4.5   900,000

65 MNĐL Ngọc Hà Phạm Nguyễn Anh Đức 28/06/2021 Nguyễn Thị Duyên CT TNHH Y.S.P VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

66 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Thị Cẩm Hà 26/02/2021 Nguyễn Văn Thuận
CTY TNHH Bao Bì và In Ấn HonDa 

Đồng Nai
KCN Bàu Xéo                  200,000               4.5   900,000

67 MNĐL Ngọc Hà Trần Phạm Như Ngọc 02/11/2021 Phạm Thị Dìn
CT TNHH YUEDA ELECTRIC 

APPLIANCE
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

68 MNĐL Ngọc Hà Đỗ Minh Khôi 31/08/2021 Nguyễn Thị Ngọc Bích CT TNHH AIDO INDUSTRY VN KCN Long Đức                  200,000               4.5   900,000

69 MNĐL Ngọc Hà Hoàng Văn Phúc 22/06/2021 Phạm Thị Ngà CT TNHH JC VINA KCN An Phước                  200,000               4.5   900,000

70 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/11/2021 Nguyễn Thị Hiền CT TNHH OLAM VIET NAM KCN An Phước                  200,000               4.5   900,000

71 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Văn Uy Vũ 05/11/2021 Nguyễn Văn Giáp CT TNHH Y.K VINA KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

72 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Công Hải Đăng 20/03/2021 Nguyễn Thị Nga CT TNHH DECHANG VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

73 MNĐL Ngọc Hà Trần Tuệ Vi 01/04/2021 Nguyễn Thị Tuyết Mai CT TNHH Taiyosha Elecreic VN KCN Long Đức                  200,000               4.5   900,000

74 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Đức Nguyên Vũ 14/12/2021 Nguyễn Đức Sỹ CT HH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

75 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Thị Thảo Huyền 28/10/2021 Nguyễn Văn Anh CT HH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU KCN Giang Điền                200,000                 4.5   900,000

76 MNĐL Ngọc Hà Lê Ngọc Ánh 31/03/2020 Lê Văn Quyền CT TNHH SYMPHONY CENTURY KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

77 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Bảo Tú 15/09/2020 Nguyễn Văn Bình
CT TNHH MANUFACTURING WEIDA 

VN
KCN An Phước                  200,000               4.5   900,000

78 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Doãn Minh Quân 15/07/2020 Nguyễn Doãn Lãm CT TNHH Symphony century VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

79 MNĐL Ngọc Hà Đỗ An Nhiên 14/04/2020 Đỗ An
CT TNHH STARITE INTERNATIONAL 

VN
KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

80 MNĐL Ngọc Hà Thái Sơn 12/02/2020 Thái Viên Phụng CT TNHH A FIRST VINA KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

81 MNĐL Ngọc Hà Lý Minh Triết 15/04/2020 Phạm Thị Ngọc Bích CT TNHH SETTSU CARTON VN KCN Long Đức                  200,000               4.5   900,000

82 MNĐL Ngọc Hà Võ Hoàng Yến 25/11/2020 Hoàng Thị Tâm Cty TNHH AUGUST SPORTS KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

83 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn An Nhiên 31/07/2020 Nguyễn Thị Thúy An CT Cao Su KenDa VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

84 MNĐL Ngọc Hà Lưu Gia Phát 26/02/2020 Nguyễn Thị Giang CT TNHH ELITE LONG THANH KCN Lộc An-Bình Sơn                  200,000               4.5   900,000

85 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Minh Khang 14/04/2020 Nguyễn Thị Dung CT CP EVERPIA KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000
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86 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Minh Phúc 09/06/2020 Nguyễn Văn Đức CT Cơ Khí Động Lực Toàn Cầu KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

87 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Quốc Anh 22/03/2020 Nguyễn Thị Nhung Cty TNHH ANCEK VIỆT NAM KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

88 MNĐL Ngọc Hà Lê Ngọc Anh 31/03/2020 Lê Văn Quyền CT TNHH SYMPHONY CENTURY KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

89 MNĐL Ngọc Hà Phạm Hồ Hoài Anh 21/08/2020 Phạm Đức Thắng CT CAO SU KENDA VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

90 MNĐL Ngọc Hà Hoàng Minh Đoàn 16/07/2020 Hoàng Khánh Mỹ Cty Sportpet Consumer Products VN KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

91 MNĐL Ngọc Hà Ngô Minh Kiệt 20/02/2020 Phạm Thị Thơm CT TNHH SX Toàn Cầu LIXILVN KCN Long Đức                  200,000               4.5   900,000

92 MNĐL Ngọc Hà Hà Đức Tài 22/03/2020 Trịnh Thị Mai CT TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

93 MNĐL Ngọc Hà Đỗ Anh Nhật 30/12/2020 Đào Thị Hạnh CT TNHH SYMPHONY CENTURY KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

94 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Hữu Bảo  Toàn 18/11/2020 Nguyễn Thị Hòe CT TNHH Nhựa Điện Tử XIYU VN KCN Tam Phước                  200,000               4.5   900,000

95 MNĐL Ngọc Hà Nguyễn Xuân Nhật Minh 07/10/2020 Nguyễn Bá Hiền CT TNHH Y.K VINA KCN Giang Điền                  200,000               4.5   900,000

96 MNĐL Ngọc Hà Phạm Thị Thùy Diệu 19/02/2020 Nguyễn Thị Ngọc Thanh CT TNHH CUORI VIET NAM KCN An Phước                200,000                 4.5   900,000

TỔNG CỘNG 434,400,000
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